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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ TĂNG CƯỜNG VỀ CÔNG TÁC TẠI CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

UỶ BAN NHÂN DÂN
- Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân ngày 21/6/1994;
- Căn cứ nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn;
- Căn cứ tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và chương trình làm việc số 28/CTr-TU ngày 2/4/2003 của Tỉnh uỷ Bình Dương;
Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh tại công văn số 533/CV-TC ngày 22/9/2003.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này quy định tạm thời về chính sách đối với cán bộ tăng cường về công tác tại các xã, phường, thị trấn.

Điều 2: Trưởng ban Tổ chức chính quyền chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với Ban tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức xét tuyển và bố trí cán bộ tăng cường về công tác tại các xã, phường, thị trấn theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 3: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc sở Tài chính - vật giá, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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QUY ĐỊNH TẠM THỜI
VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ TĂNG CƯỜNG VỀ CÔNG TÁC TẠI CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN - TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 242/2003/QĐ-UB ngày 02 tháng 10 năm 2003 của UBND tỉnh)
Điều 1: Đối tượng thực hiện:
- Công dân Bình Dương có trình độ từ cao đẳng trở lên có nguyện vọng công tác lâu dài tại các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã).

- Được Ban TCCQ tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh Uỷ và UBND huyện, thị xã thống nhất tuyển dụng ngoài biên chế, được hưởng lương từ ngân sách tỉnh để tăng cường công tác lâu dài tại xã.

- Sinh viên học tại các trường đại học mà tỉnh đã đầu tư hổ trợ. Sau khi học xong tỉnh sẽ bố trí về công tác tại các xã.

Điều 2 : Điều kiện tuyển dụng
- Có hộ khẩu tại tỉnh Bình Dương từ tháng 12 năm 2002 trở về truớc;

- Tuổi đời không quá 40 (kể cả nam và nữ);

- Đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học ( ưu tiên cho tốt nghiệp chính quy);

- Qua lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình 3 tháng do tỉnh tổ chức dành cho cán bộ tăng cường công tác lâu dài tại xã;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 3 : Thủ tục, hồ sơ đăng ký.
- Có đơn xin công tác tại xã (theo mẫu quy định) có cam kết công tác tại xã ít nhất là 5 năm.

- Có giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận đủ sức khỏe công tác lâu dài.

- Sơ yếu lý lịch có chứng thực của địa phương.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ, nghiệp vụ đúng quy định của pháp luật.

- Bản sao hộ khẩu thường trú tại tỉnh.

- Giấy chứng nhận gia đình chính sách (nếu có).

(Tất cả các bản sao đều phải có công chứng Nhà nước).

Điều 4 : Chế độ chính sách đối với cán bộ tăng cường.
Người xin tuyển dụng nộp hồ sơ tại phòng TCCQ huyện, thị. Ban TCCQ tỉnh sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBND các huyện, thị tổ chức xét tuyển. Người được tuyển dụng sẽ được thực hiện các chế độ, chính sách như sau:

a- Về lương: 

+ Được hưởng hệ số lương bậc 01 của ngạch chuyên viên nếu tốt nghiệp đại học và bậc 01 của ngạch cán sự nếu tốt nghiệp cao đẳng.

+ Sau khi hết thời gian thử việc sẽ được xét nâng lương theo định kỳ. 

b- Thời gian thử việc:

- Đại học: thử việc là 12 tháng

- Cao đẳng: thử việc là 6 tháng

Trong thời gian thử việc được hưởng 100% mức lương và tiền trợ cấp thêm.

Riêng trong thời gian tập trung học lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước tại tỉnh, cán bộ tăng cường chỉ được hưởng lương, không được hưởng các khoản phụ cấp, trợ cấp dưới đây nhưng được hưởng chính sách đào tạo theo Quyết định 06/QĐ-UB ngày 15/01/2002 của UBND tỉnh. 

c- Các chế độ khác:

- Được hưởng phụ cấp khu vực theo quy định hiện hành.

- Được đóng BHXH, BHYT như đối với công chức nhà nước

- Được hưởng chế độ nghỉ phép hàng năm, dục đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của UBND tỉnh khi được cấp có thẩm quyền quyết định.

- Được giải quyết chế độ nghỉ việc một lần như công chức khi thời gian công tác cam kết đã đủ và có nguyện vọng xin nghỉ việc.

- Trường hợp công tác tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc, khi có chỉ tiêu sẽ ưu tiên đưa vào biên chế hành chính sự nghiệp của huyện, xã theo quy định. Thời gian công tác, lương và các chế độ khác được bảo lưu trong 6 tháng. Sau đó, được bố trí công tác ở ngạch, bậc chức danh nào của huyện hoặc xã thì được hưởng lương hoặc sinh hoạt phí và các chế độ theo ngạch, bậc, chức danh đảm nhận.

d- Chế độ trợ cấp thêm ngoài lương.

- Công tác ở các xã vùng sâu, vùng xa theo quy định của Trung ương vào tỉnh thì được trợ cấp thêm mỗi tháng 300.000 đồng/ tháng/ người.

- Công tác tại các xã còn lại (trừ các thị trấn) thuộc các huyện Dầu Tiếng, Tân Uyên, Phú Giáo và Bến Cát thì được trợ cấp 200.000 đồng/tháng/ người.

- Công tác tại các thị trấn thuộc 4 huyện phía bắc và các xã của 2 huyện phía nam và thị xã được trợ cấp 150.000 đ/tháng/ người.

- Công tác tại các thị trấn của 2 huyện Thuận An, Dĩ An và các phường của thị xã Thủ Dầu Một được trợ cấp 100.000 đồng/tháng/ người.

Riêng cán bộ tăng cường tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy công lập thì được hưởng thêm 100.000 đồng/tháng/người ngoài khoản trợ cấp thêm nêu trên.

Thời gian trợ cấp thêm ngoài lương được tính từ ngày có quyết định tuyển dụng và đến làm việc tại xã. Khi được điều động về công tác tại các cơ quan tỉnh, huyện thì cán bộ tăng cường không được hưởng trợ cấp này. 

Trường hợp sau khi hết thời gian cam kết, cán bộ tăng cường không được cơ quan có thẩm quyền điều động về công tác tại huyện, tỉnh nhưng có nguyện vọng công tác hẳn ở xã và được UBND xã cùng cơ quan có thẫm quyền tiếp nhận, bố trí chính thức vào định biên của xã thì được giữ nguyên trợ cấp ngoài lương theo điều 5 Quy định này như cán bộ tại chỗ.

Điều 5 : Đối với cán bộ tại chỗ có trình độ đại học, cao đẳng:
a-Nguyên tắc trợ cấp thêm:

+ Chế độ trên áp dụng cho cán bộ đi học đại học và trung cấp trở lên hiện đang công tác ở các xã vùng sâu, vùng xa theo quy định của Trung ương và tỉnh. 

+ Trường hợp một cán bộ có nhiều bằng tốt nghiệp của nhiều cấp khác nhau thì được giải quyết chế độ đối với trường hợp có bằng cấp tốt nghiệp ở bậc học cao nhất.

+ Trường hợp cán bộ đi học khi ra trường có hai bằng tốt nghiệp: trung cấp hành chính và trung cấp chính trị thì chỉ được giải quyết như một bằng).

+Chỉ giải quyết đối với những trường hợp đã tốt nghiệp. không giải quyết các trường hợp đang theo học ở tất cả các trường.

b- Chế độ trợ cấp thêm:

* Mỗi cán bộ 300.000 đồng/ tháng (trong trường hợp cán bộ tự đào tạo, không có hưởng chế độ đào tạo theo Quyết định 06 của UBND tỉnh).

* Mỗi cán bộ 100.000 đồng/tháng (trong trường hợp cán bộ có hưởng chế độ đào tạo theo Quyết định 06 của UBND tỉnh).

Thời gian hưởng trợ cấp: Được hưởng bằng với thời gian được đi học.

c-Hồ sơ để xét trợ cấp:

Mỗi cán bộ xã đương chức theo quy định tại điểm b điều 6 Quy định này khi đề nghị xét trợ cấp thêm cần có các hồ sơ sau:

+ Quyết định cử đi học đối với cán bộ do tỉnh, huyện cử đi học. Trường hợp tự đào tạo thì phải có giấy xác nhận của UBND xã và UBND huyện.

+ Văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm (tất cả bản sao có công chứng Nhà nước).

+ Giấy xác nhận đang công tác tại xã.

Điều 6 : Cơ chế quản lý và làm việc của cán bộ tăng cường:
a- Cán bộ tăng cường:

- Chịu sự quản lý toàn diện của Đảng ủy, UBND xã.

- Chấp hành các quy định của pháp luật và sự phân công của địa phương. 

- Hoàn thành tốt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

- Luôn nghiên cứu cải tiến lề lối làm việc để nâng cao hiệu quả công tác.

- Trong quá trình làm việc nếu vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật Nhà nước sẽ bị xử lý theo quy định. 

b-UBND xã:

- UBND xã quản lý và cấp phát lương và phụ cấp hàng tháng cho cán bộ tăng cường và chịu trách nhiệm phân công cán bộ tăng cường thực hiện các công tác của xã như:

+ Giúp việc cho Bí thư Đảng ủy, Chi ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND;

+ Đảm nhận công việc của 4 chức danh chuyên môn (nếu có chuyên môn phù hợp và đáp ứng theo yêu cầu thực tế công tác của xã).

+ Giúp cán bộ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã giải quyết, xử lý các công việc chuyên môn theo quy định của pháp luật. 

- Hàng năm, Đảng ủy, UBND xã nhận xét đánh giá mức độ hoàn thành, năng lực, đạo đức tác phong của cán bộ tăng cường, có báo cáo và đề xuất cụ thể về UBND huyện, thị và Ban TCCQ tỉnh.

c-Ban TCCQ và UBND huyện, thị: 

- UBND huyện, thị (trực tiếp là Phòng TCCQ huyện, thị) có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học có nguyện vọng công tác tại xã gửi về Ban TCCQ để tổ chức xét duyệt theo quy định của UBND tỉnh.

- UBND huyện, thị có trách nhiệm theo dõi, quản lý số cán bộ tăng cường và sau từng năm, UBND huyện, thị chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tổ chức họp nhận xét đánh giá cán bộ tăng cường. Bản nhận xét đánh giá công khai cho cán bộ tăng cường biết và được lưu vào hồ sơ cá nhân của cán bộ tăng cường do phòng TCCQ huyện, thị quản lý và có trách nhiệm tổng hợp báo cáo về Ban TCCQ tỉnh để báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Điều 7: Khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ tăng cường:
1- Trường hợp cán bộ tăng cường trở thành công chức: sẽ áp dụng các chế độ chính sách như công chức.

2- Trường hợp không phải là công chức: sẽ áp dụng các chế độ chính sách như đối với cán bộ xã

Điều 8: Điều khoản thi hành:
+ Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

+ Ban TCCQ tỉnh phối hợp cùng các ngành chức năng và UBND các huyện, thị tổ chức triển khai thực hiện quy định này.

+ Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các huyện, thị, sở ngành phản ánh kịp thời để UBND tỉnh xem xét bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

